	TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ
TỔ: SỬ- ĐỊA- KTPL


	MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học 2026- 2027
MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút 


 
	STT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ điểm %

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Phần IV. Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
	- Sự phân chia các  nhóm nước
- Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.
	3
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	0
	
	
	
	5
	2
	1
	20%

	2
	Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu
	- Toàn cầu hoá kinh tế
- Khu vực hoá kinh tế
- Một số tổ chức khu vực và quốc tế
- An ninh toàn cầu
	4
	3
	
	2

	1

	1

	
	
	1
	
	




	
	6
	4
	2
	40%

	3
	Khu vực Mỹ Latinh
	- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
- Dân cư, xã hội
- Kinh tế:Tình hình phát triển kinh tế và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết
	4
	1
	
	
	    
	
	
	
	1
	
	




1
	




1
	4
	2
	2
	40%

	Tổng lệnh hỏi theo phần và cấp độ tư duy
	11
	5
	0
	4
	2
	2
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	15
	8
	5
	28

	Tổng số điểm
	2,75
	1,25
	
	1
	0,5
	0,5
	
	
	1,0
	
	1
	1
	
	
	
	10 Đ

	Tỉ lệ %
	40%
	20%
	10%
	30%
	
	
	
	100%


[bookmark: _Hlk53561549]Lưu ý: - Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.Mỗi câu tự luận là một lệnh hỏi.










BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ

MÔN : ĐỊA LÍ 11
	STT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ điểm %

	
	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	TNKQ trả lời ngắn
	Phần IV. Tự luận
	
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
	- Các nhóm nước
- Sự khác biệt về kinh tế - xã hội. 
	Nhận biết
– Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.
Thông hiểu
– Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân (tính theo GNI/người); cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.
	3
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	0
	
	
	
	5
	2
	1
	20%

	2
	Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu
	- Toàn cầu hoá kinh tế
- Khu vực hoá kinh tế
- Một số tổ chức khu vực và quốc tế
- An ninh toàn cầu
	Nhận biết:
- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế, khu vực hoá kinh tế.
Trình bày được một số tổ chức khu vực và quốc tế: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),…
Thông hiểu:
- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế, khu vực hóa 
Vận dụng:
- Phân tích được ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới. 

	4
	3
	
	2

	1

	1

	
	
	1
	
	




	
	6
	4
	2
	40%

	3
	Khu vực Mỹ Latinh
	- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
- Dân cư, xã hội
- Kinh tế:
 Tình hình phát triển kinh tế và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết
	Nhận biết:
-Trình bày được đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên MLT.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, vấn đề đô thị hoá, một số vấn đề về  xã hội của khu vực.
Thông hiểu:
- Phân tích được ảnh hưởng của vấn đề đô thị hoá, vấn đề dân cư, xã hội của khu vực đến phát triển kinh tế – xã hội.
- Phân tích nguyên nhân nền kinh tế MLT chậm phát triển

Vận dụng:
- Phân tích được số liệu, tư liệu, tính toán, xử lí số liệu, xác định và vẽ các dạng biểu đồ, nhận xét.
	
4
	
1
	
	
	    
	
	
	
	1
	
	




1
	




1
	4
	2
	2
	40%

	Tổng lệnh hỏi theo phần và cấp độ tư duy
	
	11
	5
	0
	4
	2
	2
	0
	0
	2
	
	1
	1
	15
	8
	5
	28

	Tổng số điểm
	
	2,75
	1,25
	
	1
	0,5
	0,5
	
	
	1,0
	
	1
	1
	
	
	
	10Đ

	Tỉ lệ %
	
	40%
	20%
	10%
	          30%
	
	
	
	100%






TRƯỜNG THPT SỐ   1  NGÔ GIA TỰ   TỔ:  SỬ -   ĐỊA -   KTPL      MA TRẬN , BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ    KIỂM TRA  GIỮA   KÌ I    Năm học 202 6 -   202 7   MÔN: ĐỊA LÍ  –   KHỐI 11   Thời gian làm bài : 45 phút    

   

STT  Chương/   ch ủ   đ ề  N ộ i dung/   đơn v ị   ki ế n th ứ c  M ứ c đ ộ   đánh giá  T ổ ng  T ỉ   l ệ   đi ể m  %  

TNKQ nhi ề u l ự a  ch ọ n  TNKQ đúng  -   sai  TNKQ tr ả   l ờ i  ng ắ n  Ph ầ n IV. T ự   lu ậ n  

Nh ậ n  bi ế t  Thông  hi ể u  V ậ n  d ụ ng  Nh ậ n  bi ế t  Thông  hi ể u  V ậ n  d ụ ng  Nh ậ n  bi ế t  Thông  hi ể u  V ậ n  d ụ ng  Nh ậ n  bi ế t  Thông  hi ể u  V ậ n  d ụ ng  Bi ế t  Hi ể u  VD  

1  Sự khác biệt về  trình độ phát  triển kinh tế  –   xã hội của các  nhóm nước  -   S ự   ph ân chia  c á c    nhóm nư ớ c   -   S ự   khác bi ệ t v ề   tr ình  đ ộ   ph át tri ể n  kinh t ế   -   xã h ộ i   c ủ a c ác nh óm  n ư ớ c.  3  1   2  1  1    0     5  2  1  20%  

2  Toàn cầu hoá,  khu vực hoá  kinh tế và an  ninh toàn cầu  -   Toàn c ầ u hoá  kinh t ế   -   Khu v ự c hoá  kinh t ế   -   M ộ t s ố   t ổ   ch ứ c  khu v ự c và qu ố c  t ế   -   An ninh toàn  c ầ u  4  3   2    1    1      1             6  4  2  40%  

3  Khu vực Mỹ  Latinh  -   V ị   trí đ ị a lí và  đi ề u ki ệ n t ự   nhiên   -   Dân cư, xã h ộ i   -   Kinh t ế : Tình  hình phát tri ể n  kinh t ế   và nh ữ ng 4  1             1             1            1  4  2  2  40 %  

